



Acquisition of  Tense & Aspect Observed in a Japanese Learner Corpus: 
Errors Made by Native Speakers of Vietnamese and L1 Influence
Phạm Thị Thanh Thảo
ファム　ティ　タイン　タオ
This paper uses the IJAS corpus to examine acquisition of tense/aspect and conjunctions 
by Vietnamese intermediate learners of Japanese and possible L1 influence. The “picnic” story 
writing task was analyzed from four perspectives: 1. Comparing the aspectual form te-iru and 
conjunctions appearing in compound sentences produced by native speakers and learners; 2. 
Examining whether active or passive forms are used to express “unfortunate results”, and which 
sentence-final expressions are used; 3. Comparing the “picnic” story writing task with new story 
writing data for the same story told in Vietnamese and a consideration of possible L1 influence; 
4. Examining whether similar tense/aspect errors remain even past the advanced level, using new 
Japanese story writing data on the same topic. 
Findings are listed below:
1. Learners underuse the continuous te-iru form and conjunctions in compound sentences 
compared to native speakers. 
2. 86% of native speakers use the passive, compared to only 44% of learners. Similarly, 70% of 
native speakers use te-iru to describe temporary situations compared to 4% of learners, who 
overwhelmingly use the ta form instead.
3. Vietnamese speakers typically use the form “đang + V” corresponding to te-iru, but 
sometimes use bare verbs, showing that đang is not obligatory. Learners may therefore 
use the ru form as well as the te-iru form in Japanese. The past perfect forms “đã + V” 
and “đã + V + rồi” were used for temporary situations. This may cause learners to use ta 
correspondingly in Japanese. 
4. The most proficient learners could use te iru with conjunctions, and use the nativelike forms 
aida ni, saichu ni and tokoro, rather than toki ni. All learners also used the passive to express 
unfortunate situations. However, none used te-iru to describe temporary situations. This use 

























































　3.1   調査対象
　3.2   調査データ
 4．調査分析





　4.2   母語の影響の可能性についての考察
　　4.2.1　ベトナム語におけるアスペクト体系
　　4.2.2　ベトナム語母語の影響の可能性







































































































































尼 英 韓 西 泰 中
J-CAT 209 210 211 189 211 211
SPOT 67 69 72 64 68 70
独 土 洪 仏 越 露
J-CAT 210 210 210 189 213 211






























































































































（7’） Sau đó, khi hai người (đang)   
 それから ～時 2 人 (PRO)
 xem bản đồ thì con chó
 見る 地図 CONJN CLF 犬
 đã nhảy vào cái giỏ.






































































（12’） Hai người (đã) xem bản đồ.
 2  人 (ANT) 見る 地図
 Trong lúc đó, chú chó mà họ
 そのとき CLF 犬 REL 彼ら
 nuôi đã nhảy vào trong giỏ.




















1 ～間に 13 38% 1 5%
2 ～隙に 9 26% 0 0%
3 ～と 7 21% 0 0%
4 ～ところ（に） 2 6% 1 5%
5 ～うちに 1 3% 4 19%
6 ～最中に 1 3% 1 5%
7 ～たら 1 3% 0 0%
8 ～時（に） 0 0% 14 67%












































表 5 「テイ（ル）」形の使用状況　各母語話者 50名（望月 2020:144）
日本語母語話者 中国語母語話者 ベトナム語母語話者 英語母語話者















































































日本語 （N=50） 日本語 （N=50）
1 ～られていた 34% （17例） 0% （0例）
2 ～られてしまっていた 28% （14例） 0% （0例）
3 ～られてしまった 16% （8例） 20% （10例）
4 ～られた 2% （1例） 20% （10例）
5 ～られる 0% （0例） 2% （1例）




日本語 （N=50） 日本語 （N=50）
1 ～してしまっていた 6% （3例） 0% （0例）
2 ～してしまった 6% （3例） 28% （14例）
3 ～しかけた 0% （0例） 2% （1例）
4 ～した 0% （0例） 6% （3例）






日本語 （N=50） ベトナム語 （N=50）
1 ～られていた 34% （17例） 0% （0例）
2 ～られてしまっていた 28% （14例） 0% （0例）
3 ～してしまっていた 6% （3例） 0% （0例）
4 なくなっていた 2% （1例） 0% （0例）
5 残っていた 0% （0例） 2% （1例）
















　また、代表的な Cao Xuân Hạoの主張が次のように
引用される。
　“Tiếng Việt tuyệt nhiên không có thì… Khi cần định 
vị một sự tình trong thời quá khứ hay hiện tại, tiếng Việt 
dùng đến những khung đề có ý nghĩa từ vựng thích hợp 
như: xưa kia, trước đây, hiện nay, bây giờ"
（Cao Xuân Hạo 1998:10）
（英語訳：“Vietnamese has no tense at all... To locate 
a situation in the past or at the present, Vietnamese 
employs lexical adverbials such as: long ago, in the past, 





verbal outer aspect（視点相，viewpoint aspect）と post-
verbal inner aspect（状況相，situation aspect）という 2
つのアスペクトシステムが存在すると述べている。
　Pre-verbal outer aspect は “đã” (anterior), “đang” 
(duration), “sẽ” (future) などの pre-verbal elements（動詞
前副詞的要素）で表現される。
（a） Tôi   đã        ăn      sáng       rồi.
 1S    ANT    eat    moring   already
 “I have eaten breakfast.”
         　　（Phan, 2013:49）
　一方、Post-verbal inner aspect は “hết” (end), “xong” 
(finish), “ra” (out), “thấy” (see), “được” (can)などの post-
verbal elements（動詞後副詞的要素）で表現される。
（b） Nó      đã       sửa      xe     xong.
 3S     ANT     fix      car    finish
 “He finished fixing the car.”
（Cao Xuân Hạo, 2000:11） 
　また、ベトナム語母語話者は発話する際、出来事
の発生と終了に注意を払う傾向がある（Nguyễn Kim 
Thản 1977、 Panfilov 1993、Nguyễn Minh Thuyết 1995）。
言い換えると、その出来事が過去に起こったことか将
来に生じることかというテンスの表現よりその出来事







（c） Người đó đã đến rồi.
 人 あの ANT 来る PRF
 「あの人はもう来た。／あの人はもう来ている。」
（d） Người đó vẫn	 chưa   đến.



















語母語話者は “đang + V”という形式を用いている。
(13) Khi tôi đang ăn cơm
 ～時に 私 PROG 食べる ご飯
 thì  bạn đến.
 CONJN（結果）  友だち 来る
 （私がご飯を食べているうちに、友だちが来た。）
　漫画①②には（13）と同様の “đang + V”という形
式を用いたベトナム語母語話者が 6名いる。
(14) Nhân lúc Ken và Mari đang
 ～うちに ケン と マリ PROG
 chuẩn bị hành lí cho chuyến đi,
 準備する 荷物 ため 旅
 chú chó đã nhảy vào
 CLF イヌ PRF 飛ぶ 入る





　残りの 4名は “đang + V”という形式を使わず Vの
みを使用している。用例を見よう。
(15) Tuy nhiên, trong lúc  hai người
 しかし ～うちに 2 人
 không để ý,  chú chó đã
 NEG 気づく CLF イヌ ANT
 nhảy vào giỏ  thức ăn.














































名全員が đãを用いている。その中には 8名は “đã + 
V”、2名は “đã + V + rồi”という形式を使っている。
(16) Họ nhìn vào trong giỏ
 彼ら 見る 入る 中 バスケット
 thì  thấy tất cả đồ ăn
 CONJN （結果） 見える すべて 食べ物
 đã	 bị
 ANT	 PASS	 
 chú chó ăn mất          rồi.
 CLF イヌ 食べる ～てしまう    PRF
 （彼らがバスケットの中を見ると、食べ物が全
部イヌに食べられてしまっていた。）
(17) Ken và Mari đã rất 
 ケン と マリ ANT とても
 bất ngờ  vì chú chó
 びっくりする ～ので CLF イヌ 
 đã ăn hết 
 ANT 食べる ～尽す
 đồ ăn đã chuẩn bị trong giỏ.


























　　    学習者による語りのアスペクトの使用
































まっていました」のような「テイ（ル）」表現 “đang + V”
に相当すると認識している人が多い。これ “đã đang bị 



































ANT: anterior 完了 , CLF: classifier 類別詞 , CONJN: conjunction 接続詞 , NEG: negation 否定 , PASS: passive 受け身 , 





Bùi Phụng. (2003). Từ điển Việt – Anh. Hà Nội: NXB Thế giới.










高梨 信乃・齊藤 美穂・ 朴 秀娟・太田 陽子・庵 功雄（2017）「上級日本語学習者に見られる文法の問題：修士
論文の草稿を例に」『阪大日本語研究』No. 29, pp. 159-185.大阪大学大学院文学研究科日本語学講座．
野村純太，ファム・ティ・タイン・タオ（2019）「ベトナム語のアスペクト」『語学研究所論集』No. 24, pp. 
431-436.東京外国語大学語学研究所．
羽賀千紋（2011）「ベトナム語のテンス・アスペクト表現―“đã”と “rồi”の異同について―」『思言 : 東京外国
語大学記述言語学論集』No. 7, pp. 177-184.東京外国語大学地域文化研究科・外国語学部記述言語学研究室 .
峯布由紀（2015）『第二言語としての日本語の発達過程―言語と思考の Processability』ココ出版．
峯布由紀（2019）「文脈の時間の流れを表すテイ（ル）の習得について―日本語の発達段階における位置づけ―」
『日本語教育』No. 137, pp. 61-68.公益社団法人日本語教育学会．
望月圭子・申亜敏・小柳昇（2020）「日本語・英語・中国語双方向学習者コーパスにみられるテンス・アスペ
クトの習得」『日本語・日本学研究』No. 10, pp. 137-152.国際日本研究センター．
山口薫（2013）「外国人留学生の作文に現れるテンス・アスペクト形式の分析」『南山大学国際教育センター紀






Cao Xuân Hạo. (1998). “Về ý nghĩa thì và thể trong tiếng Việt”. Ngôn ngữ (5), tr.1-31. 
Đinh Văn Đức. (2012). Ngôn ngữ học đại cương – Những nội dung quan yếu. Hà Nội: Nxb Giáo dục Việt Nam.
注






Nguyễn Đức Dân. (1996). “Biểu hiện và nhận diện thời gian trong tiếng Việt”. Ngôn ngữ (3), tr.5-13.
Nguyễn Kim Thản. (1977). Động từ trong tiếng Việt. Hà Nội: Nxb Khoa học Xã hội.
Nguyễn Minh Thuyết. (1995). "Các tiền phó từ chỉ thời, thể trong tiếng Việt". Ngôn ngữ (2), tr.1-10.
Panfilov, V.X. (1993). Cơ cấu ngữ pháp tiếng Việt. Đại học Quốc gia Xanh Peterburg (Thủy Minh dịch).
Phan, Trang. (2013). Syntax of Vietnamese Aspect. PhD. University of Sheffield.
Pienemann, M. (1998). Language processing and second language development: Processability Theory. Amsterdam: John 
Benjamins.
Shirai, Y. (1995). Tense-aspect marking by L2 learners of Japanese. In D. MacLaughlin & S. McEwen (Eds.), Proceedings 
of the 19th Annual Boston University Conference on Language Development, Vol. 2, pp.575-586. Somerville, MA: 
Cascadilla Press.
Shirai, Y. & Kurono, A. (1998) The acquisition of tense-aspect marking in Japanese asa second language. Langage 
learning, Vol.48, pp.245-279. Language Learning Research Club, University of Michigan.
Smith, Carlota. (1997). The Parameter of Aspect. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Travis, Lisa. (2010). Inner Aspect: The Articulation of VP. Dordrecht: Springer.





　A1- Buổi sáng, Ken và Mary làm bánh sandwich. Hôm nay, họ định đi Hakone để ngắm lá vàng. Ngoài bánh sandwich, 
họ còn mua táo để tráng miệng sau khi ăn. Họ chuẩn bị rất cẩn thận, cho đồ ăn, nước uống vào một cái giỏ và sẵn sàng 
cho chuyến picnic. Họ có một chú chó rất đáng yêu nhưng tinh nghịch. Khi họ đang xem bản đồ để tìm đường đi Hakone 
thì nó trốn vào trong cái giỏ đựng đồ ăn. Họ không hề hay biết và vì háo hức cho chuyến đi picnic quá nên họ cũng quên 
mất chú chó của mình. Khi họ đến Hakone thì cũng trưa rồi. Phong cảnh xung quanh rất đẹp, thời tiết cũng rất tốt. Họ rất 
vui vẻ. Họ định bỏ đồ ăn ra để ăn trưa và ngắm cảnh thì bất chợt chú chó từ trong giỏ nhảy ra. Họ vô cùng sửng sốt. Họ 
nhìn vào trong giỏ thì thấy tất cả đồ ăn đã bị chú chó ăn mất rồi. Trong giỏ chỉ còn lại mấy miếng sandwich và quả táo đã 
bị ăn dở. Họ rất buồn còn chú chó thì chạy mất.
　A2- Buổi sáng, Mary và Ken đang làm bánh sandwich để chuẩn bị cho buổi dã ngoại buổi chiều của mình. Bên ngoài 
chú chó đã thấy họ bỏ hết tất cả thức ăn vào trong giỏ. Trong khi Ken và Mary đang nghiên cứu đường đi trong bản đồ thì 
chú chó đã nhanh trí nhảy núp vào trong giỏ thức ăn mà họ đã chuẩn bị. Ken và Mary vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, họ 
vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ trên đường đến khu dã ngoại. Đến nơi, khi mở giỏ thức ăn ra thì bất ngờ chú chó ở trong giỏ 
nhảy ra. Mọi người hoảng hốt nhìn lại thì thấy tất cả đồ ăn đã bị chú chó cắn hết, chỉ còn lại toàn thức ăn thừa, mọi người 
cảm thấy buồn vì chuyến dã ngoại đã không như mong đợi.
［B］日本語でストーリーライティングした作文
　B1- ケンとマリは犬の 1匹を飼っています。今日のピクニックを準備する為に、朝から彼らは一緒にサンド
イッチなどを作って、バスケットに入れました。地図でピクニックの場所を確認している間に、犬がバスケッ
トに飛び込みました。その後、彼らは服を着替えて、準備したバスケットを知らないまま持っていきました。
ピクニックの所に着いてから、バスケットを開いたとたん、犬が飛び出しました。せっかく準備した食べ物も
犬に弄られました。彼らは本当にがっかりしました。
　B2- 先週の土曜日にマリさんとケンさんがビックニックへ行くことにしたので、朝、二人が一緒にサンドイッ
チなどを作りました。二人は楽しそうながら食べ物を準備し、話しました。久しぶりのピックニックなので、
楽しみそうです。話している間に犬がそっと部屋へ入りましたが、話に集中すぎたので、二人が全然気が付か
なかったです。食べ物の準備が完了し、バスケットに全部入れた後、マリさんは地図でケンさんと行き方を確
認しました。すると、二人が知らないうちに犬がテーブルに置いているバスケットに入り込みました。道など
しっかり確認できた後、バスケットを持って、ピックニック会場へ出発しました。やっとピックニック会場に
着いたので、二人は手を繋いで笑顔でありながら、座れるところへ向かいました。いい場所を見つけてから、
バスケットから準備した食べ物を取ろうとして、バスケットの蓋をあけたとたん、犬が突然に飛び出しました。
二人は驚きながらバスケットの中を確認したところ、せっかく準備したサンドイッチなどの食べ物が犬に食べ
られてしまいました。せっかく準備したのに、完全に台無しになってしまいました。
　（ファム　ティ　タイン　タオ）論文　　
日本語学習者コーパスに見られるテンス・アスペクトの習得：
ベトナム語母語話者による誤用と母語の影響
